
DANH SÁCH
Đối tượng thuộc hộ cận nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội nhận

quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /01/2026 của Chủ tịch UBND xã Lợi Bác)

STT Họ và tên Thôn Đối tượng Ghi chú

1 Tạm Văn Long Kéo Cọ Người KTĐB nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
2 Tô Thị Long Kéo Cọ Người khuyết tật ĐB nặng từ 16-60 tuổi
3 Hoàng Mạnh Quân Nà U Người khuyết tật ĐB nặng từ 16-60 tuổi
4 Hoàng Đức Lộc Nà U Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
5 Vi Văn Vựng Nà U Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
6 Hà Thị Bằng Nà Làng Người khuyết tật ĐB nặng từ 16-60 tuổi
7 Chu Thanh Tùng Khòn Cháo-Co Cai Người khuyết tật ĐB nặng từ 16-60 tuổi
8 Hoàng Văn Minh Khòn Cháo-Co Cai Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
9 Vi Thị Thu Khòn Cháo-Co Cai Người khuyết tật ĐB nặng từ 16-60 tuổi
10 Tàng Văn Sánh Khòn Cháo-Co Cai Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
11 Hoàng Ngọc Lâm Khòn Cháo-Co Cai Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
12 Hoàng Văn Lai Khòn Cháo-Co Cai Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
13 Lường Thu Quyên Khòn Cháo-Co Cai Người khuyết tật nặng là trẻ em dưới 16 tuổi
14 Hà Thị Ngọc Linh Khòn Cháo-Co Cai Người khuyết tật nặng là trẻ em dưới 16 tuổi
15 Hoàng Thị Điền Khòn Cháo-Co Cai Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
16 Vi Thị Eng Khòn Cháo-Co Cai Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
17 Lê Ngọc Thiết Hợp Nhất Người khuyết tật nặng từ 16-60 tuổi
18 Hoàng Văn Tuyên Hợp Nhất Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
19 Vy Văn Dung Hợp Nhất Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
20 Hoàng Văn Èo Hợp Nhất Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
21 Vi Thị Triển Bản Chành Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
22 Vi Thị Vinh Bản Chành Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
23 Bế Văn Trùng Bản Chành Người khuyết tật ĐB nặng từ 16-60 tuổi
24 Vy Ong Bản Chành Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
25 Bế Duy Khoa Bản Chành Người khuyết tật nặng là trẻ em dưới 16 tuổi
26 Đàm Thị Dầu Bản Chành Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
27 Lường Văn Tái Già Nàng Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
28 Vi Thị Khu  Già Nàng Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
29 Vi Thị Ang   Nà Phi Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
30 Bế Văn Chương Nà Mu Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
31 Vi Văn Tiến Bản Mới B Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
32 Tàng Thị Đông Bản Mới B Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
33 Nông Diệu Linh Bản Mới B Người khuyết tật nặng là trẻ em dưới 16 tuổi
34 Tô Văn Khang Nà Mò Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
35 Lành Thị Hoàng  Khòn Sè Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
36 Hà Thị Peo Nà Phầy Người khuyết tật nặng cao tuổi từ đủ 60 tuổi
37 Chu Thiên Hương Nà Phầy Người khuyết tật nặng là trẻ em dưới 16 tuổi
38 Hà Phương Lan Nà Phầy Người khuyết tật nặng là trẻ em dưới 16 tuổi
39 Phương Thị Thảo Phai Vài Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH
40 Triệu Đức Tài Nà Xỏm Hộ cận nghèo, có đối tượng BTXH

Danh sách ấn định 40 đối tượng./.
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